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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	9583
	Hoàng Văn Tới
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	2 
	9584
	Hoàng Thái Dương
	Kim Hóa, Tuyên Hóa

	3 
	9585
	Nguyễn  Tư Pháp
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	4 
	9586
	Nguyễn Thanh Thiên
	An Thủy, Lệ Thủy

	5 
	9587
	Trần thị Bé
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	6 
	9588
	Đinh Thanh Phong
	Hóa Hợp, Minh hóa

	7 
	9589
	Nguyễn Xuân Nam
	Ngư thủy, Lệ Thủy

	8 
	9590
	Trần Hồng Nhân
	Bắc Lý, Đồng Hới

	9 
	9591
	Lê Thị Mẹo
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	10 
	9592
	Nguyễn Thị xin
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	11 
	9572
	Ngô Thị Ngọc Diệp
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	12 
	9573
	Phạm Thị Lan Hương
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	13 
	9574
	Hà Thị Thùy Linh
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	14 
	9575
	Nguyễn thị Thơ
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	15 
	9576
	Lê Văn Thắng
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	16 
	9577
	Phạm Duy Hùng
	Hải Phú, Bố Trạch

	17 
	9578
	Đặng Văn Tuấn
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	18 
	9579
	Trần Thị THủy
	sơn Hóa, Tuyên Hóa

	19 
	9589
	Phạm Văn Quý
	Quảng Long, Ba Đồn

	20 
	9581
	Nguyễn Văn Hanh
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	21 
	9582
	Nguyễn Văn Thành
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	22 
	9446
	Phạm Văn Ánh
	Đức Trạch, Bố Trạch

	23 
	9593
	Hoàng Thị Hương
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	24 
	9594
	Hoàng Thị Hoa
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	25 
	9595
	Trương Đình Phi
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	26 
	9596
	Phan Thị Lệ
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	27 
	9597
	Nguyễn Thị Tình
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	28 
	9599
	Trần Mạnh Hùng
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch

	29 
	9600
	Nguyễn thị Thắm
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	30 
	9601
	Nguyễn Thanh Thủy
	Quảng Phúc, BA Đồn

	31 
	9602
	Dương Tuấn
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	32 
	9603
	Bùi Quốc Khánh
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	33 
	9604
	Nguyễn Việt Đức
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	34 
	9605
	Hoàng Vương
	Quảng Thuận, Ba Đồn

	35 
	9606
	Hồ Đức Tân
	Nhân Trạch,  Bố Trạch

	36 
	9607
	Cao Thanh Dương
	Quảng Lưu, Quảng Trạch

	37 
	9608
	Trương Văn Thường
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	38 
	9609
	Trần Thị Huyền Trang
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	39 
	9610
	Mai Xuân Thắng
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	40 
	9611
	Châu Thị Thảo
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	41 
	9612
	Nguyễn Thị Hải Đường
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	42 
	9613
	Nguyễn Hữu Lượng
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	43 
	9614
	Nguyễn Thị Bích Huệ
	Nam Lý, Đồng Hới

	44 
	9615
	Hồ Thị Thu Hằng
	Hải Phú, Bố Trạch

	45 
	9617
	Trần Thủy Tiên
	Quán Háu, Quảng Ninh

	46 
	9560
	Nguyễn Hữu Chinh
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	47 
	9561
	Từ Công Nam
	An Ninh, Quảng Ninh

	48 
	9562
	Hoàng Anh Tuấn
	Hải Phú, Bố Trạch

	49 
	9563
	Nguyễn Thị Hương Trang
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	50 
	9564
	Trần Thị Hồng Ngọc
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	51 
	9565
	Nguyễn Thanh Chung
	Vạn Trạch, Bố TRạch

	52 
	9566
	Nguyễn Thu Hoài
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	53 
	9567
	Nguyễn Văn Huề
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	54 
	9568
	Nguyễn Ngọc Hạnh
	Kim Hóa, Tuyên Hóa

	55 
	9569
	Phạm Phong Huyến
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	56 
	9570
	Ngô Văn Công
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới

	57 
	9571
	Hoàng Tân
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	58 
	9532
	Nguyễn chí Linh
	Quảng Thọ, Ba Đồn


